PHỤ LỤC 01: YÊU CẦU VỀ PHẠM VI CUNG CẤP
VÀ TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP
(Kèm theo Thư mời báo giá số 1521/TM-BVNTW ngày 14/7/2022)
1. Yêu cầu về phạm vi cung cấp

	STT
	Danh mục dịch vụ
	Đơn vị
	Số lượng

dự kiến
	Thời gian

thực hiện
	Địa điểm thực hiện

	1
	Phần 1: Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại Khu vực các khoa lâm sàng, cận lâm sàng, khu Hành chính tòa nhà A; Khoa Khám bệnh Chuyên khoa; Khu vực công cộng, Ngoại cảnh.
	Người 

(tính theo thời gian 8 giờ / ngày cho một vị trí công nhân vệ sinh)
	128,5
	24 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
	Bệnh viện Nhi Trung ương tại số 18, ngõ 879 Đường La Thành, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

	2
	Phần 2:  Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp khoa cấp cứu chống độc và các khoa điều trị tích cực, khu vực lân cận.
	Người 

(tính theo thời gian 8 giờ / ngày cho một vị trí công nhân vệ sinh)
	122
	
	

	3
	Phần 3: Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp khu vực khoa Khám bệnh đa khoa, khoa Điều trị tự nguyện, Trung tâm bệnh Nhiệt đới, khoa Tâm bệnh.
	Người 

(tính theo thời gian 8 giờ / ngày cho một vị trí công nhân vệ sinh)
	33
	
	

	4
	Phần 4: Vệ sinh kính mặt, Inox bên ngoài tòa nhà A: Một năm làm 02 lần, thi công lau kính toàn bộ mặt kính bên ngoài của tòa nhà S, nhà A, nhà B (4 lần/ 2 năm).
	m2
	4.568
	
	


Ghi chú: Trong Phần 1, 2, 3 số nhân lực dự kiến nêu trên được phân công làm việc tại các vị trí cụ thể và theo các ca (tùy thuộc vào đặc thù hoạt động của khoa/phòng) thời gian làm việc như sau:

- Ca 1: 06h00 – 14h00.  

- Ca 2: 14h00 – 22h00.

- Ca 3: 22h00 - 06h00.

- Ca Hành chính (HC): 07h00 – 16h00.

2. Tiêu chuẩn kỹ thuật dịch vụ

2.1. Tiêu chuẩn kỹ thuật đối với phần 1, phần 2, phần 3

	STT
	Đối với Phần 1
	Đối với Phần 2
	Đối với Phần 3

	1
	Hệ thống cửa
	
	

	
	Cửa ra vào

· Yêu cầu: tay nắm sạch, cửa không có vết tay, khe gờ cửa không có bụi

· Kỹ thuật thực hiện: Sử dụng khăn màu xanh tẩm hóa chất lau sạch tay nắm, dấu tay và các gờ, khe.
	Cửa ra vào

· Yêu cầu: tay nắm sạch, cửa không có vết tay, khe gờ cửa không có bụi

· Kỹ thuật thực hiện: 

· Sử dụng khăn màu xanh tẩm hóa chất lau sạch tay nắm, dấu tay và các gờ, khe

· Đối với các đơn vị Hồi sức: Thực hiện khử khuẩn bề mặt cửa theo lịch, yêu cầu và khi có dịch bệnh.
	Cửa ra vào

· Yêu cầu: tay nắm sạch, cửa không có vết tay, khe gờ cửa không có bụi

· Kỹ thuật thực hiện: Sử dụng khăn màu xanh tẩm hóa chất lau sạch tay nắm, dấu tay và các gờ, khe. Khử khuẩn bề mặt khi có dịch bệnh.

	
	Cửa gỗ

· Yêu cầu: khe, gờ cửa không bụi, không có vết bẩn bám

· Kỹ thuật thực hiện: Sử dụng khăn màu xanh tẩm hóa chất lau sạch tay nắm, dấu tay và các gờ, khe. 
	Cửa gỗ

· Yêu cầu: khe, gờ cửa không bụi, không có vết bẩn bám

· Kỹ thuật thực hiện:

· Sử dụng khăn màu xanh tẩm hóa chất lau sạch tay nắm, dấu tay và các gờ, khe.

· Đối với các đơn vị Hồi sức: Thực hiện khử khuẩn bề mặt cửa theo lịch, yêu cầu và khi có dịch bệnh.
	Cửa gỗ

· Yêu cầu: khe, gờ cửa không bụi, không có vết bẩn bám

· Kỹ thuật thực hiện: Sử dụng khăn màu xanh tẩm hóa chất lau sạch tay nắm, dấu tay và các gờ, khe.

	
	Cửa sổ, chớp

· Yêu cầu: các viền gờ, các khe cửa, song cửa không bụi, kính không có vết

· Kỹ thuật thực hiện: Sử dụng khăn màu xanh tẩm hóa chất lau sạch tay nắm, dấu tay và các gờ, khe.
	Cửa sổ, chớp

· Yêu cầu: các viền gờ, các khe cửa, song cửa không bụi, kính không có vết

· Kỹ thuật thực hiện:

· Sử dụng khăn màu xanh tẩm hóa chất lau sạch tay nắm, dấu tay và các gờ, khe.

· Đối với các đơn vị Hồi sức: Thực hiện khử khuẩn bề mặt cửa theo lịch, yêu cầu và khi có dịch bệnh.
	Cửa sổ, chớp

· Yêu cầu: các viền gờ, các khe cửa, song cửa không bụi, kính không có vết

· Kỹ thuật thực hiện: Sử dụng khăn màu xanh tẩm hóa chất lau sạch tay nắm, dấu tay và các gờ, khe.

	
	Cửa kính khung nhôm (sắt): 

· Yêu cầu: kính không có vết, không có vết nước tại gờ cửa: khung nhôm không bụi, sáng đều, không có vết lau

· Kỹ thuật thực hiện: Dùng bộ gạt kính và khăn khô
	Cửa kính khung nhôm (sắt): 

· Yêu cầu: kính không có vết, không có vết nước tại gờ cửa: khung nhôm không bụi, sáng đều, không có vết lau

· Kỹ thuật thực hiện: 

· Dùng bộ gạt kính và khăn khô

· Đối với các đơn vị Hồi sức: Thực hiện khử khuẩn bề mặt cửa theo lịch, yêu cầu và khi có dịch bệnh
	Cửa kính khung nhôm (sắt): 

· Yêu cầu: kính không có vết, không có vết nước tại gờ cửa: khung nhôm không bụi, sáng đều, không có vết lau 

· Kỹ thuật thực hiện: Dùng bộ gạt kính và khăn khô

	
	Cửa lưới: 

· Yêu cầu: không bụi bám, không côn trùng mắc trên các mắt lưới

· Kỹ thuật thực hiện: Hút bụi
	Cửa lưới: 

· Yêu cầu: không bụi bám, không côn trùng mắc trên các mắt lưới

· Kỹ thuật thực hiện:

· Hút bụi

· Đối với các đơn vị Hồi sức: Thực hiện khử khuẩn bề mặt cửa theo lịch, yêu cầu và khi có dịch bệnh
	Cửa lưới: 

· Yêu cầu: không bụi bám, không côn trùng mắc trên các mắt lưới

Kỹ thuật thực hiện: Hút bụi

	
	Cửa kính: 

· Yêu cầu: Kính sạch, sáng, không vết nước đọng trên kính và tại khe cửa, không sợi bông khăn lau, không vết tay

· Kỹ thuật thực hiện: Dùng bộ gạt kính và khăn khô
	Cửa kính: 

· Yêu cầu: Kính sạch, sáng, không vết nước đọng trên kính và tại khe cửa, không sợi bông khăn lau, không vết tay

· Kỹ thuật thực hiện:

· Dùng bộ gạt kính và khăn khô

· Đối với các đơn vị Hồi sức: Thực hiện khử khuẩn bề mặt cửa theo lịch, yêu cầu và khi có dịch bệnh
	Cửa kính: 

· Yêu cầu: Kính sạch, sáng, không vết nước đọng trên kính và tại khe cửa, không sợi bông khăn lau, không vết tay

· Kỹ thuật thực hiện: Dùng bộ gạt kính và khăn khô

	2
	Tường, trần và các vách ngăn
	
	

	
	Các vách ngăn:
	
	

	
	· Yêu cầu: Vách ngăn thảm (văn phòng): các gờ không bụi, thảm không có vết bút bi và các vết bẩn nặng

· Kỹ thuật thực hiện: Hút bụi, giặt
	· Yêu cầu: Vách ngăn thảm (văn phòng): các gờ không bụi, thảm không có vết bút bi và các vết bẩn nặng

· Kỹ thuật thực hiện: 

· Hút bụi, giặt

· Đối các đơn vị hồi sức: hút bụi, giặt hoặc phun khử khuẩn khi cần 
	· Yêu cầu: Vách ngăn thảm (văn phòng): các gờ không bụi, thảm không có vết bút bi và các vết bẩn nặng

· Kỹ thuật thực hiện: Hút bụi, giặt

	
	Vách ngăn (gỗ, nhôm, kính):

· Yêu cầu: các gờ, khe không bụi: không có vết bẩn nặng bám trên bề mặt, khô, kính không có vết

· Kỹ thuật thực hiện: Khăn màu xanh tẩm hóa chất lau sạch vách ngăn
	Vách ngăn (gỗ, nhôm, kính):

· Yêu cầu: các gờ, khe không bụi: không có vết bẩn nặng bám trên bề mặt, khô, kính không có vết

· Kỹ thuật thực hiện: 

· Khăn màu xanh tẩm hóa chất lau sạch vách ngăn

· Đối các đơn vị hồi sức: hút bụi, giặt hoặc phun khử khuẩn khi cần
	Vách ngăn (gỗ, nhôm, kính):

· Yêu cầu: các gờ, khe không bụi: không có vết bẩn nặng bám trên bề mặt, khô, kính không có vết

Kỹ thuật thực hiện: Khăn màu xanh tẩm hóa chất lau sạch vách ngăn

	
	Tường gờ tường, chân tường, trần:

· Yêu cầu: không mạng nhện, không bụi bám, không có vết cây lau nơi chân tường, góc tường không rác nổi hay bột đất đọng. Các bảng, biển, bình cứu hỏa, bảng điện, ... trên tường: không bụi, không vết bẩn lâu ngày

· Kỹ thuật thực hiện: Bộ móp lau ướt, khăn màu xanh tẩm hóa chất lau sạch vách ngăn.
	Tường gờ tường, chân tường, trần:

· Yêu cầu: không mạng nhện, không bụi bám, không có vết cây lau nơi chân tường, góc tường không rác nổi hay bột đất đọng. Các bảng, biển, bình cứu hỏa, bảng điện, ... trên tường: không bụi, không vết bẩn lâu ngày

· Kỹ thuật thực hiện: 

· Bộ móp lau ướt, khăn màu xanh tẩm hóa chất lau sạch vách ngăn.

· Đối các đơn vị hồi sức: hút bụi, giặt hoặc phun khử khuẩn
	Tường gờ tường, chân tường, trần:

· Yêu cầu: không mạng nhện, không bụi bám, không có vết cây lau nơi chân tường, góc tường không rác nổi hay bột đất đọng. Các bảng, biển, bình cứu hỏa, bảng điện, ... trên tường: không bụi, không vết bẩn lâu ngày

· Kỹ thuật thực hiện: Bộ móp lau ướt, khăn màu xanh tẩm hóa chất lau sạch vách ngăn.

	
	Trần vôi, sơn, nhựa

· Yêu cầu: không mạng nhện, côn trùng tụ tập, rêu bám

· Kỹ thuật thực hiện: Quét mạng nhện
	Trần vôi, sơn, nhựa

· Yêu cầu: không mạng nhện, côn trùng tụ tập, rêu bám

· Kỹ thuật thực hiện: Quét mạng nhện
	Trần vôi, sơn, nhựa

· Yêu cầu: không mạng nhện, côn trùng tụ tập, rêu bám

Kỹ thuật thực hiện: Quét mạng nhện

	3
	Mặt sàn
	
	

	
	Sàn ceramic

· Yêu cầu: mạch gạch sạch, khô ráo, không có vết bẩn bám nặng, không có vết bã kẹo cao su, không để lại mùi tanh.

· Kỹ thuật thực hiện: Lau sàn bằng móp tẩm hóa chất chuyên dụng. Định kỳ sử dụng máy đánh sàn mạch gạch sạch, khô ráo, không có vết bẩn bám nặng, không có vết bã kẹo cao su, không để lại mùi tanh.
	· Yêu cầu: mạch gạch sạch, khô ráo, không có vết bẩn bám nặng, không có vết bã kẹo cao su, không để lại mùi tanh.

· Kỹ thuật thực hiện: 

· Lau sàn bằng móp tẩm hóa chất chuyên dụng. Định kỳ sử dụng máy đánh sàn mạch gạch sạch, khô ráo, không có vết bẩn bám nặng, không có vết bã kẹo cao su, không để lại mùi tanh.

· Đối các đơn vị hồi sức: Lau khử khuẩn hoăc phun khử khuẩn khi có yêu cầu
	· Yêu cầu: mạch gạch sạch, khô ráo, không có vết bẩn bám nặng, không có vết bã kẹo cao su, không để lại mùi tanh.

· Kỹ thuật thực hiện: Lau sàn bằng móp tẩm hóa chất chuyên dụng. Định kỳ sử dụng máy đánh sàn mạch gạch sạch, khô ráo, không có vết bẩn bám nặng, không có vết bã kẹo cao su, không để lại mùi tanh.

	
	Sàn đá, gỗ

· Yêu cầu: mặt sàn sáng đều, khô, không vết lau, không vết bẩn bám lâu ngày

· Kỹ thuật thực hiện: Lau sàn bằng móp tẩm hóa chất chuyên dụng. Sử dụng máy đánh sàn định kỳ 
	Sàn đá, gỗ

· Yêu cầu: mặt sàn sáng đều, khô, không vết lau, không vết bẩn bám lâu ngày

· Kỹ thuật thực hiện: Lau sàn bằng móp tẩm hóa chất chuyên dụng. Sử dụng máy đánh sàn định kỳ.
	Sàn đá, gỗ

· Yêu cầu: mặt sàn sáng đều, khô, không vết lau, không vết bẩn bám lâu ngày

· Kỹ thuật thực hiện: Lau sàn bằng móp tẩm hóa chất chuyên dụng. Sử dụng máy đánh sàn định kỳ

	
	Sàn gạch đỏ:

· Yêu cầu: mạch gạch sàn, sàn sáng đều, khô ráo, không vết bẩn, rêu bám

· Kỹ thuật thực hiện: Lau sàn bằng móp tẩm hóa chất chuyên dụng. Sử dụng máy đánh sàn định kỳ
	Sàn gạch đỏ:

· Yêu cầu: mạch gạch sàn, sàn sáng đều, khô ráo, không vết bẩn, rêu bám

Kỹ thuật thực hiện: Lau sàn bằng móp tẩm hóa chất chuyên dụng. Sử dụng máy đánh sàn định kỳ
	Sàn gạch đỏ:

· Yêu cầu: mạch gạch sàn, sàn sáng đều, khô ráo, không vết bẩn, rêu bám

· Kỹ thuật thực hiện: Lau sàn bằng móp tẩm hóa chất chuyên dụng. Sử dụng máy đánh sàn định kỳ

	
	Sàn xi măng: 

· Yêu cầu: không rác nổi, bề mặt sạch đều không có bột đất đọng thành vệt

· Kỹ thuật thực hiện: Lau sàn bằng móp tẩm hóa chất chuyên dụng. Sử dụng máy đánh sàn định kỳ
	Sàn xi măng: 

· Yêu cầu: không rác nổi, bề mặt sạch đều không có bột đất đọng thành vệt

· Kỹ thuật thực hiện: Lau sàn bằng móp tẩm hóa chất chuyên dụng. Sử dụng máy đánh sàn định kỳ
	Sàn xi măng: 

· Yêu cầu: không rác nổi, bề mặt sạch đều không có bột đất đọng thành vệt

· Kỹ thuật thực hiện: Lau sàn bằng móp tẩm hóa chất chuyên dụng. Sử dụng máy đánh sàn định kỳ

	
	Sàn khu vệ sinh:

· Yêu cầu: mạch gạch sạch, khô ráo không có vết bẩn bám, hệ thống thoát nước sàn không tắc nơi nắp chắn

· Kỹ thuật thực hiện: Lau sàn bằng móp tẩm hóa chất chuyên dụng. Sử dụng máy đánh sàn định kỳ
	Sàn khu vệ sinh:

· Yêu cầu: mạch gạch sạch, khô ráo không có vết bẩn bám, hệ thống thoát nước sàn không tắc nơi nắp chắn

· Kỹ thuật thực hiện: Lau sàn bằng móp tẩm hóa chất chuyên dụng. Sử dụng máy đánh sàn định kỳ
	Sàn khu vệ sinh:

· Yêu cầu: mạch gạch sạch, khô ráo không có vết bẩn bám, hệ thống thoát nước sàn không tắc nơi nắp chắn

· Kỹ thuật thực hiện: Lau sàn bằng móp tẩm hóa chất chuyên dụng. Sử dụng máy đánh sàn định kỳ

	4
	Trang thiết bị vệ sinh
	
	

	
	Hệ thống bồn cầu, bồn tiểu:

· Yêu cầu: sạch, khô, không có vết bẩn bám; bên trong; không có rác đọng, cặn bám, không có mùi hôi

· Kỹ thuật thực hiện: Xịt hóa chất bồn cầu sau đó dùng miếng záp xanh chà sàn
	Hệ thống bồn cầu, bồn tiểu:

· Yêu cầu: sạch, khô, không có vết bẩn bám; bên trong; không có rác đọng, cặn bám, không có mùi hôi

· Kỹ thuật thực hiện: Xịt hóa chất bồn cầu sau đó dùng miếng záp xanh chà sàn
	Hệ thống bồn cầu, bồn tiểu:

· Yêu cầu: sạch, khô, không có vết bẩn bám; bên trong; không có rác đọng, cặn bám, không có mùi hôi

· Kỹ thuật thực hiện: Xịt hóa chất bồn cầu sau đó dùng miếng záp xanh chà sàn

	
	Gương:

· Yêu cầu: sáng, không có sợi bông khăn lau, không có vết nước đọng, các mép

· Kỹ thuật thực hiện: Xịt hóa chất lau kính sau đó lau lại bằng khăn khô
	Gương:

· Yêu cầu: sáng, không có sợi bông khăn lau, không có vết nước đọng, các mép

· Kỹ thuật thực hiện: Xịt hóa chất lau kính sau đó lau lại bằng khăn khô
	Gương:

· Yêu cầu: sáng, không có sợi bông khăn lau, không có vết nước đọng, các mép

· Kỹ thuật thực hiện: Xịt hóa chất lau kính sau đó lau lại bằng khăn khô

	
	Ngăn giấy vệ sinh

· Yêu cầu: phía ngoài ngăn giấy không bụi, không vết bẩn

· Kỹ thuật thực hiện: Lau sạch bằng khăn ướt tẩm hóa chất
	Ngăn giấy vệ sinh

· Yêu cầu: phía ngoài ngăn giấy không bụi, không vết bẩn

· Kỹ thuật thực hiện: Lau sạch bằng khăn ướt tẩm hóa chất
	Ngăn giấy vệ sinh

· Yêu cầu: phía ngoài ngăn giấy không bụi, không vết bẩn

· Kỹ thuật thực hiện: Lau sạch bằng khăn ướt tẩm hóa chất

	
	Ô vệ sinh:

· Yêu cầu: sàn tường vách ngăn sạch, không có mùi hôi

· Kỹ thuật thực hiện: Lau sạch bằng khăn ướt màu vàng tẩm hóa chất
	Ô vệ sinh:

· Yêu cầu: sàn tường vách ngăn sạch, không có mùi hôi

· Kỹ thuật thực hiện: Lau sạch bằng khăn ướt màu vàng tẩm hóa chất
	Ô vệ sinh:

· Yêu cầu: sàn tường vách ngăn sạch, không có mùi hôi

· Kỹ thuật thực hiện: Lau sạch bằng khăn ướt màu vàng tẩm hóa chất

	
	Bàn đá: 

· Yêu cầu: không bụi, khô ráo, không vết lau

· Kỹ thuật thực hiện: Lau sạch bằng khăn ướt màu vàng tẩm hóa chất
	Bàn đá: 

· Yêu cầu: không bụi, khô ráo, không vết lau

· Kỹ thuật thực hiện: Lau sạch bằng khăn ướt màu vàng tẩm hóa chất
	Bàn đá: 

· Yêu cầu: không bụi, khô ráo, không vết lau

· Kỹ thuật thực hiện: Lau sạch bằng khăn ướt màu vàng tẩm hóa chất

	5
	Trang thiết bị y tế, đồ đạc
	
	

	
	Trang thiết bị y tế, máy

· Yêu cầu: không vết bẩn bám

· Kỹ thuật thực hiện: Sử dụng khăn trắng ướt tẩm hóa chất chuyên dụng để lau phần chân đế của thiết bị y tế, máy
	Trang thiết bị y tế, máy

· Yêu cầu: không vết bẩn bám

· Kỹ thuật thực hiện:

· Sử dụng khăn trắng ướt tẩm hóa chất chuyên dụng để lau phần chân đế của thiết bị y tế, máy.

· Khử khuẩn bằng hóa chất khi có yêu cầu
	Trang thiết bị y tế, máy

· Yêu cầu: không vết bẩn bám

· Kỹ thuật thực hiện: Sử dụng khăn trắng ướt tẩm hóa chất chuyên dụng để lau phần chân đế của thiết bị y tế, máy

	
	Bình ống hút đờm dãi, bô

· Yêu cầu: không vết bẩn bám, khử khuẩn đảm bảo yêu cầu công tác kiểm soát nhiễm khuẩn

· Kỹ thuật thực hiện: Thực hiện thu gom binh, ống hút dịch đờm dãi, bô, đánh cọ và khử khuẩn bằng hóa chất chuyên dụng
	Bình ống hút đờm dãi, bô

· Yêu cầu: không vết bẩn bám, khử khuẩn đảm bảo yêu cầu công tác kiểm soát nhiễm khuẩn

· Kỹ thuật thực hiện: Thực hiện thu gom binh, ống hút dịch đờm dãi, bô, đánh cọ và khử khuẩn bằng hóa chất chuyên dụng
	Bình ống hút đờm dãi, bô

· Yêu cầu: không vết bẩn bám, khử khuẩn đảm bảo yêu cầu công tác kiểm soát nhiễm khuẩn

· Kỹ thuật thực hiện: Thực hiện thu gom binh, ống hút dịch đờm dãi, bô, đánh cọ và khử khuẩn bằng hóa chất chuyên dụng

	
	Bàn: 

· Yêu cầu: mặt bàn và xung quanh sạch, không bụi, không có rác nổi và bụi dưới gầm bàn

· Kỹ thuật thực hiện: Lau sạch bằng khăn ướt màu trắng, tẩm hóa chất
	Bàn: 

· Yêu cầu: mặt bàn và xung quanh sạch, không bụi, không có rác nổi và bụi dưới gầm bàn

· Kỹ thuật thực hiện: Lau sạch bằng khăn ướt màu trắng, tẩm hóa chất
	Bàn: 

· Yêu cầu: mặt bàn và xung quanh sạch, không bụi, không có rác nổi và bụi dưới gầm bàn

· Kỹ thuật thực hiện: Lau sạch bằng khăn ướt màu trắng, tẩm hóa chất

	
	Tủ lạnh, tủ cá nhân, tủ file tài liệu Tivi (nếu có): 

· Yêu cầu: phía ngoài không có bụi, không có vết bẩn bám 

· Kỹ thuật thực hiện: Lau sạch bằng khăn ướt màu xanh, tẩm hóa chất
	Tủ lạnh, tủ cá nhân, tủ file tài liệu Tivi (nếu có): 

· Yêu cầu: phía ngoài không có bụi, không có vết bẩn bám 

· Kỹ thuật thực hiện: Lau sạch bằng khăn ướt màu xanh, tẩm hóa chất
	Tủ lạnh, tủ cá nhân, tủ file tài liệu Tivi (nếu có): 

· Yêu cầu: phía ngoài không có bụi, không có vết bẩn bám 

· Kỹ thuật thực hiện: Lau sạch bằng khăn ướt màu xanh, tẩm hóa chất

	
	Giường bệnh, các đồ inox: 

· Yêu cầu: khung inox sáng đều, không bụi, không vết lau, không vết tay

· Kỹ thuật thực hiện: Lau sạch bằng khăn ướt màu xanh tẩm hóa chất
	Giường bệnh, giường cũi, các đồ inox: 

· Yêu cầu: khung inox sáng đều, không bụi, không vết lau, không vết tay

· Kỹ thuật thực hiện: 

· Lau sạch bằng khăn ướt màu xanh tẩm hóa chất

· Tại các đơn vị hồi sức: Lau và khử khuẩn bằng hóa chất chuyên dụng
	Giường bệnh, các đồ inox: 

· Yêu cầu: khung inox sáng đều, không bụi, không vết lau, không vết tay

· Kỹ thuật thực hiện: Lau sạch bằng khăn ướt màu xanh tẩm hóa chất

	
	Đèn, quạt cây, quạt thông gió, quạt trần: 

· Yêu cầu: sạch, không có bụi bám ở cánh quạt và xung quanh

· Kỹ thuật thực hiện: Lau sạch bằng khăn màu xanh khu vực bệnh nhân và khăn trắng khu vực nhân viên
	Đèn, quạt cây, quạt thông gió, quạt trần: 

· Yêu cầu: sạch, không có bụi bám ở cánh quạt và xung quanh

· Kỹ thuật thực hiện: Lau sạch bằng khăn màu xanh khu vực bệnh nhân và khăn trắng khu vực nhân viên
	Đèn, quạt cây, quạt thông gió, quạt trần: 

· Yêu cầu: sạch, không có bụi bám ở cánh quạt và xung quanh

· Kỹ thuật thực hiện: Lau sạch bằng khăn màu xanh khu vực bệnh nhân và khăn trắng khu vực nhân viên

	
	Điều hòa:

· Yêu cầu: xung quanh không bụi bám

· Kỹ thuật thực hiện: Lau sạch bằng khăn ướt màu xanh tẩm hóa chất
	Điều hòa:

· Yêu cầu: xung quanh không bụi bám

· Kỹ thuật thực hiện: Lau sạch bằng khăn ướt màu xanh tẩm hóa chất
	Điều hòa:

· Yêu cầu: xung quanh không bụi bám

· Kỹ thuật thực hiện: Lau sạch bằng khăn ướt màu xanh tẩm hóa chất

	
	Ghế
	
	

	
	Ghế da:

· Yêu cầu: không bụi bám xung quanh

· Kỹ thuật thực hiện: Lau sạch bằng khăn ướt tẩm hóa chất
	Ghế da:

· Yêu cầu: không bụi bám xung quanh

· Kỹ thuật thực hiện: Lau sạch bằng khăn ướt tẩm hóa chất
	Ghế da:

· Yêu cầu: không bụi bám xung quanh

· Kỹ thuật thực hiện: Lau sạch bằng khăn ướt tẩm hóa chất

	
	+ Ghế nỉ: 

· Yêu cầu: không vết bẩn bám, không có mùi hôi, thành ghế và chân ghế không bụi, không có vết bẩn bám

· Kỹ thuật thực hiện: Sử dụng máy hút bụi bề mặt ghế, dùng khăn tẩm hóa chất lau sạch thành và chân ghế
	+ Ghế nỉ: 

· Yêu cầu: không vết bẩn bám, không có mùi hôi, thành ghế và chân ghế không bụi, không có vết bẩn bám

· Kỹ thuật thực hiện: Sử dụng máy hút bụi bề mặt ghế, dùng khăn tẩm hóa chất lau sạch thành và chân ghế
	+ Ghế nỉ: 

· Yêu cầu: không vết bẩn bám, không có mùi hôi, thành ghế và chân ghế không bụi, không có vết bẩn bám

· Kỹ thuật thực hiện: Sử dụng máy hút bụi bề mặt ghế, dùng khăn tẩm hóa chất lau sạch thành và chân ghế

	6
	Thiết bị văn phòng
	
	

	
	Máy vi tính: xung quang màn, CPU không bụi, không có vết bẩn bám, bàn phím sạch các khe chữ không còn bụi bám
	Máy vi tính: xung quang màn, CPU không bụi, không có vết bẩn bám, bàn phím sạch các khe chữ không còn bụi bám
	Máy vi tính: xung quang màn, CPU không bụi, không có vết bẩn bám, bàn phím sạch các khe chữ không còn bụi bám

	
	Máy in, máy fax, máy photo: phía ngoài sạch, không bụi
	Máy in, máy fax, máy photo: phía ngoài sạch, không bụi
	Máy in, máy fax, máy photo: phía ngoài sạch, không bụi

	7
	Khu thang bộ / thoát hiểm
	
	

	
	· Yêu cầu: Thang sạch, không rác nổi, không bụi, tay vịn sạch, vách tường trong thang không bẩn, đèn thoát hiểm không bụi, các đường gờ gạch, mi tường không có bụi bám nhiều...

· Kỹ thuật thực hiện: Quét, lau sạch các cầu thang bộ bằng móp và hóa chất chuyên dụng 
	· Yêu cầu: Thang sạch, không rác nổi, không bụi, tay vịn sạch, vách tường trong thang không bẩn, đèn thoát hiểm không bụi, các đường gờ gạch, mi tường không có bụi bám nhiều...

· Kỹ thuật thực hiện: Quét, lau sạch các cầu thang bộ bằng móp và hóa chất chuyên dụng
	· Yêu cầu: Thang sạch, không rác nổi, không bụi, tay vịn sạch, vách tường trong thang không bẩn, đèn thoát hiểm không bụi, các đường gờ gạch, mi tường không có bụi bám nhiều...

· Kỹ thuật thực hiện: Quét, lau sạch các cầu thang bộ bằng móp và hóa chất chuyên dụng

	8
	Khu thang máy
	
	

	
	· Yêu cầu: Cửa ngoài thang sạch đều, không bụi, không vết vân tay, vách sàn trong thang máy không bám bẩn, sàn không có bã kẹo cao, bàn phím bấm sạch 

· Kỹ thuật thực hiện: Lau sạch cửa thang máy và buồng thang máy bằng hóa chất 
	· Yêu cầu: Cửa ngoài thang sạch đều, không bụi, không vết vân tay, vách sàn trong thang máy không bám bẩn, sàn không có bã kẹo cao, bàn phím bấm sạch 

· Kỹ thuật thực hiện: Lau sạch cửa thang máy và buồng thang máy bằng hóa chất 
	· Yêu cầu: Cửa ngoài thang sạch đều, không bụi, không vết vân tay, vách sàn trong thang máy không bám bẩn, sàn không có bã kẹo cao, bàn phím bấm sạch 

Kỹ thuật thực hiện: Lau sạch cửa thang máy và buồng thang máy bằng hóa chất 

	9
	Khu vực công cộng và ngoại cảnh
	
	

	
	· Yêu cầu:
+ Quét toàn bộ khuôn viên, lối đi xung quanh từng tòa nhà (Từ mái hiên các tòa nhà trở ra): không rác nổi và cành lá cây.

+ Khơi thông cống rãnh trong khuôn viên bệnh viện: cống rãnh không có rác, không có bùn (rãnh thoát nước mưa)

+ Thu gom, làm sạch rác các selo, máng, mái trên nóc các tòa nhà tránh tình trạng ngập úng.

+ Vệ sinh bồn cây cảnh (nếu có): Không có rác nổi trong bồn cây cảnh

+ Làm sạch thùng rác công cộng: Thùng rác không bẩn và luôn luôn có túi nilon đựng rác

+ Thu gom và vận chuyển rác thải đến nơi quy định: Không để rác thải đầy rơi vãi trên đường, thùng, xe thu gom không bị thủng, chảy nước

· Kỹ thuật thực hiện: Quét sạch rác và lá cây toàn bộ các đường nội tuyến xung quanh bệnh viện bằng chổi và ky hốt rác, khơi thông cống rãnh
	
	

	10
	Các yêu cầu về thu gom và vận chuyển chất thải

	
	Các yêu cầu về thu gom và vận chuyển chất thải y tế tại nơi phát sinh

	
	Thu gom chất thải từ nơi phát sinh về vị trí tập kết tại khoa, phòng, trung tâm:

· Yêu cầu: thu gom hết 100% chất thải y tế từ nơi phát sinh về khu tập kết. Thay túi nilon và đánh cụ sạch sẽ thùng thu gom chất thải

· Kỹ thuật thực hiện: thu gom chất thải theo quy trình, quy định, đánh cọ thùng rác hàng ngày.
	Thu gom chất thải từ nơi phát sinh về vị trí tập kết tại khoa, phòng, trung tâm:

· Yêu cầu: thu gom hết 100% chất thải y tế từ nơi phát sinh về khu tập kết. Thay túi nilon và đánh cụ sạch sẽ thùng thu gom chất thải

· Kỹ thuật thực hiện: thu gom chất thải theo quy trình, quy định, đánh cọ thùng rác hàng ngày. Thực hiện lau khử khuẩn bằng hóa chất chuyên dụng các thùng đựng chất thải y tế tại các đơn vị hồi sức
	Thu gom chất thải từ nơi phát sinh về vị trí tập kết tại khoa, phòng, trung tâm:

· Yêu cầu: thu gom hết 100% chất thải y tế từ nơi phát sinh về khu tập kết. Thay túi nilon và đánh cụ sạch sẽ thùng thu gom chất thải

· Kỹ thuật thực hiện: thu gom chất thải theo quy trình, quy định, đánh cọ thùng rác hàng ngày.

	
	Các yêu cầu về thu gom và vận chuyển chất thải y tế thông thường từ nơi tập kết của đơn vị về khu vực lưu trữ bệnh viện

	
	Quy định thu gom chất thải y tế thông thường

· Chất thải y tế thông thường được thu gom theo đúng quy trình của bệnh viện và quy định tại Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế

· Chất thải y tế phải được thu gom trong ngày, tuyệt đối không để lưu đến ngày hôm sau.

· Thu gom vận chuyển chất thải theo đúng thời gian và cung đường quy định của bệnh viện.

· Quá trình thu gom chất thải tuyệt đối không ảnh hưởng tới chuyên môn khám chữa bệnh của bệnh viện.

· Nhân viên thu gom chất thải phải được đào tạo, có đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân theo quy định.
	
	

	
	Thùng thu gom chất thải.

· Yêu cầu: Thùng rác: phải có nắp đậy, phía trong không có rác lưu, không bốc mùi hôi, để vị trí phù hợp, phía ngoài sạch, phía dưới thùng không có đất bẩn, nước đọng, phải vệ sinh định kỳ, với khu vực lâm sàng và xét nghiệm phải phân loại đúng túi nylon đựng chất thải y tế và chất thải sinh hoạt

Kỹ thuật thực hiện: Lau thùng rác, làm sạch dưới thùng rác thay bao rác sinh hoạt bằng bao màu xanh và rác y tế bằng bao màu vàng, phân loại đúng theo quy định của Bộ Y Tế 
	
	

	
	Thu gom vận chuyển chất thải

· Yêu cầu: Chất thải được thu gom vận chuyển bằng xe chuyên dụng, ít nhất một lần/ngày, chất thải phải được đậy hoặc che kín trên đường vận chuyển, không được vận chuyển chất thải bằng xách tay… khi thu gom, vận chuyển chất thải phải chú ý không để chất thải rơi vãi, tập trung gọn gàng, đúng nơi quy định. Không để chất thải dạng lỏng chảy trên đường vận chuyển, nếu có phải xử lý bằng hóa chất khử khuẩn ngay

· Kỹ thuật thực hiện: Vận chuyển chất thải từ các khoa phòng về nhà chứa rác bệnh viện. Xe vận chuyển rác bằng xe theo đúng quy định của bệnh viện cho các loại rác sinh hoạt, rác y tế nguy hại và rác tái chế. Vận chuyển chất thải bằng xe vận chuyển riêng biệt các nắp đậy kín và thùng không bị hở, thủng tránh tình trạng chảy, rơi trên đường vận chuyển
	
	

	
	Các phương tiện vận chuyển chất thải:  

· Yêu cầu: phải được cọ rửa ngay sau khi vận chuyển chất thải

· Kỹ thuật thực hiện: Cọ rửa các xe sau khi vận chuyển chất thải 
	
	


2.2. Tiêu chuẩn kỹ thuật đối với phần 4.


· Với nhân viên:
· Nhân viên cần tuyệt đối chấp hành luật lao động và nội quy chung; nhân viên cần được đào tạo chuyên môn, huấn luyện bảo hộ lao động và có chứng chỉ kèm theo. 

· Nhân viên cần đảm bảo sức khỏe, không có tiền sử bệnh tim, huyết áp, thần kinh…

· Khi thực hiện công việc lau kính trên cao, nhân viên cần sử dụng đúng và đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động phù hợp, thông thạo cách sử dụng trang thiết bị.

· Với thiết bị hỗ trợ:
· Thiết bị hỗ trợ cần được kiểm tra, bảo quản theo quy định của nhà sản xuất và quy định pháp luật hiện hành. Đặc biệt, không sử dụng các thiết bị an toàn hay bảo hộ lao động chưa qua thử nghiệm hoặc quá hạn dùng.

· Các trang thiết bị lau kính tầm thấp bao gồm: cây gạt kính, khăn chuyên dụng, nước lau kính.

· Bộ đu dây lau kính, ghế ngồi, đai an toàn, khóa an toàn, thiết bị lau kính, mũ bảo hiểm, đồng phục bảo hộ.

· Hệ thống dây trượt không gặp lỗi trong quá trình vận hành, dây phải được kiểm tra thường xuyên.

· Nơi treo dây phải đảm bảo an toàn, chịu lực lớn, không bị dịch chuyển hay lắc lư.

· Thang vận hành, thang điện…

· Yêu cầu chất lượng

· Phần kính

· Gương kính không có vết ố, bẩn, vết nứt, sứt mẻ, xước sâu, vết tay hoặc vết hóa chất còn đọng lại.

· Bề mặt kính phải sáng trong, không có vết bẩn ở mặt kính.

· Gương kính phải sáng, không có vết nước, không bong rộp.

· Các gờ, góc, cạnh, khung, khuôn được vệ sinh sạch sẽ và không bám bụi bẩn.

· Khăn lau kính phải là khăn 100% cotton để không bám bụi vai sau khi lau.

· Cây gạt kính cần có cây nối đảm bảo vệ sinh được tầm cao.

· Hóa chất còn hạn sử dụng, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, được pha chế theo quy định của nhà sản xuất.

· Phần Inox

· Mặt Inox không có vết ố, bẩn, vết nứt, sứt mẻ, xước sâu, vết tay hoặc vết hóa chất còn đọng lại

· Inox giữ nguyên màu không vàng ố, không biến dạng do hóa chất.

· Các gờ, góc, cạnh, khung, khuôn được vệ sinh sạch sẽ và không bám bụi bẩn.

· Khăn lau kính phải là khăn 100% cotton để không bám bụi vai sau khi lau.

· Cây gạt kính cần có cây nối đảm bảo vệ sinh được tầm cao.

· Hóa chất còn hạn sử dụng, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, được pha chế theo quy định của nhà sản xuất.

PHỤ LỤC 02: MẪU BÁO GIÁ DỊCH VỤ
(Kèm theo Thư mời báo giá số 1521/TM-BVNTW ngày 14/7/2022)
	TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc











………., ngày ……… tháng 7 năm 2022
BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Nhi Trung ương


………………(Tên đơn vị)


Địa chỉ: …………………………
Giấy đăng ký kinh doanh số …………………. Được cấp bởi……………………..

Căn cứ vào thông báo mời báo giá của Bệnh viện Nhi Trung ương và khả năng cung cấp của công ty, chúng tôi xin gửi tới 
Quý Bệnh viện bản báo giá cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại Bệnh viện như sau:
	STT
	Danh mục dịch vụ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá/ tháng (VNĐ)
	Thành tiền/ tháng (VNĐ)
	Thời gian (tháng/lần)
	Thành tiền/24 tháng (VNĐ)

	1
	2
	3
	4
	5
	6=4*5
	7
	8=6*7

	Ghi chú: Các đơn vị có thể tham gia báo giá từng phần, nhiều phần hoặc báo giá toàn bộ gói thầu

	1
	Phần 1 
	Người 
(tính theo thời gian 8 giờ/ngày cho một vị trí công nhân vệ sinh)
	128,5
	
	
	24
	

	2
	Phần 2
	
	122
	
	
	24
	

	3
	Phần 3
	
	33
	
	
	24
	

	4
	Phần 4
	m2
	4.568
	
	
	4
	

	
	Thuế GTGT 8% (đến 31/12/2022) và thuế GTGT 10%
	
	
	

	
	Tổng cộng giá trị của dịch vụ đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)
	
	
	

	                                     Bằng chữ: 



Báo giá có hiệu lực: ……….. ngày, kể từ ngày báo giá.












Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá












        (Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)
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